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Trường Đại học Khoa học Huế

 Danh nhân ở nơi nào, vào thời nào cũng đều được kết tinh từ tri thức, từ việc học hành. Bởi đó chính là nền móng để xây nên cốt cách, tạo nên tầm vóc của một tài năng. Nhưng việc học hành không phải chỉ đến từ môi trường cá nhân và gia đình, không gian học tập cộng đồng cũng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của một hiền tài. Truyền thống hiếu học của một vùng quê, do đó, luôn là nguồn mạch góp phần đáng kể để sản sinh ra các bậc hiền tài cho vùng quê đó. 

Quảng Bình trong lịch sử đã hình thành nhiều làng khoa bảng nổi tiếng với truyền thống hiếu học được truyền tụng từ đời này qua đời khác. Một số làng đã được nhân dân tôn vinh là làng văn vật với hai bộ “tứ danh hương” tiêu biểu cho hai vùng văn hóa phía Bắc và phía Nam của tỉnh. Đó là Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa (thuộc huyện Bình Chính và Minh Chính cũ) và Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại (thuộc huyện Phong Đăng và Phong Lộc cũ). Đây là những địa danh đã trở thành niềm tự hào của nhân dân qua bao thế hệ với câu ca: “Sơn, Hà, Cảnh, Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim”. Dưới triều Nguyễn, truyền thống hiếu học của Quảng Bình được nhắc đến trong Đồng Khánh dư địa chí: “… được cái là địa phương gần đất kỳ phụ, hướng giáo hóa của triều đình sớm hơn các nơi khác, việc học ngày càng thêm hưng thịnh, đời nào cũng có anh tài xuất hiện”1. Quả vậy, danh sách các bậc hiền tài được kể đến một cách sơ lược có thể là: Dương Văn An giữa thế kỉ XVI với công trình “Ô châu cận lục” có giá trị muôn đời với lịch sử dân tộc; Đào Duy Từ là một nhà quân sự, nhà văn hóa, danh thần thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên2, người có công giúp chúa Nguyễn xây dựng cơ nghiệp ở Đàng Trong; Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật có trí nhớ và trí thông minh xuất chúng, văn võ song toàn, cũng là người đã giúp chúa Nguyễn xây dựng cơ nghiệp ở Đàng Trong; Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, một vị tướng quốc, một vị tướng quân dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu với “Kỳ công mở cõi phương Nam”; Vũ Xuân Cẩn, người có tài có đức, có nhiều công trạng phò bốn đời vua triều Nguyễn, được quần thần trên dưới kính trọng, nể phục; Nguyễn Hàm Ninh, nổi tiếng hay chữ và đạo đức thanh cao; Danh thần Hoàng Kế Viêm là người tài cao đức trọng, văn võ song toàn dưới thời nhà Nguyễn; Lãnh binh Mai Lượng là một võ tướng có nhiều đóng góp cho phong trào Cần Vương; Vương sư Nguyễn Văn Nhuận, người học rộng tài cao từng giúp vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương; Sư bảo Nguyễn Đăng Tuân, đạo cao đức trọng, phụng sự ba đời vua nhà Nguyễn, đã giúp vua trị nước yên dân, được triều đình phong tặng danh hiệu Thiếu sư; danh nhân Nguyễn Phạm Tuân, là một nhà nho tài cao đức trọng, yêu nước thương dân, gia đình nhiều đời là công thần nhà Nguyễn và đã tham gia phong trào Cần Vương kháng Pháp với lời nói bất hủ: “Thà chết chứ không để vào tay giặc”3; danh nhân Đoàn Đức Mậu, hiệu là Bạch Xỉ với lời sấm của Trạng Trình: “Bạch Xỉ sinh, thiên hạ bình”, là người học rộng tài cao đã dấy cờ khởi nghĩa hưởng ứng phong trào Cần Vương kháng Pháp4; danh nhân Huỳnh Côn, học cao đức trọng, vừa làm thuốc chữa bệnh giúp dân vừa làm quan cứu đời; danh nhân Võ Khắc Triển, vị tiến sĩ nho học cuối cùng của Việt Nam mà tên tuổi của ông gắn liền với nghị lực phi thường trên con đường học hành khoa cử và uy tín của một vị quan thanh liêm chuyên làm những điều nhân đức cứu người, không chỉ được nhân dân mến mộ mà còn được lưu danh trên các tấm bia của 294 ông nghè ở Văn miếu Huế… Tiếp nối là nhà thơ Lưu Trọng Lư, nhà thơ Hàn Mặc Tử, nhà thơ Xuân Hoàng, đặc biệt là danh tướng Võ Nguyên Giáp mà cuộc đời đã trở thành huyền thoại,… Còn nhiều nhiều những bậc hiền tài và cả những danh nhân khác nữa trên mảnh đất này, nhưng chỉ với những tên tuổi đã nêu chứng tỏ nơi đây là vùng đất của truyền thống hiếu học điển hình.

 Trong số các làng văn vật được nhân dân truyền tụng, bốn xã Sơn, Hà, Cảnh, Thổ nổi lên như những vùng quê tiêu biểu nhất cho truyền thống hiếu học “đời nào cũng có người khoa giáp”3.

Trước hết, đó là truyền thống hiếu học ở làng Lệ Sơn nổi tiếng. Theo một số nhà nghiên cứu văn hóa, người khai sinh ra làng Lệ Sơn là Quốc tử giám sinh Lê Văn Hành. Sau khi ổn định cương vực, ông đã mời cụ Trần Cảnh Huống vốn là Hiệp biện Đại học sĩ nổi tiếng về làng dạy chữ, khai trí cho con cháu; sau đó, phong trào học tập đã diễn ra khắp 8 họ đại tôn. Theo cụ Nguyễn Tú - một nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian, thuở ấy người làng Lệ Sơn gần như ai cũng học hết tập sách vỡ lòng chữ Hán, đó là “Tam tự kinh” và “Minh tâm bảo giám”5. Điều đó cũng có nghĩa là một làng quê thoát nạn mù chữ hiếm thấy đã xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến Việt Nam.

 Trong thời đại phong kiến, số nho sinh ở làng Lệ Sơn đi thi rất nhiều. Tính từ triều Lê đến triều Nguyễn, Lệ Sơn có 26 vị đỗ cử nhân, 70 vị đỗ tú tài,… Nhiều người được nhà vua bổ dụng làm quan đến Tham đốc, Tham nghị, Ngoại lang, Tuấn vũ… Thời Nguyễn, làng Lệ Sơn có 11 vị giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước lúc bấy giờ là: Lê Thời Tập (Án sát tỉnh Quảng Nam), Lê Huy Côn (Tuần vũ chức Lang trung hộ lý văn phòng), Lê Huy Tuân (Án sát tỉnh Thanh Hóa), Lương Ngọc Nhị (Đốc học Quảng Bình)…

Thứ đến là làng La Hà với địa thế bốn bề sông nước bao quanh, nhưng lại là một làng có nhiều vị đỗ đại khoa nhất của tỉnh. Vào khoảng thế kỉ XV, ở La Hà mặc dầu chưa có trường lớp, nhưng các gia đình khá giả đã tự thuê thầy ở nơi khác về dạy con em mình hay cho con cái đi học ở những nơi khác. Tuy điều kiện còn khó khăn như vậy nhưng việc học đã trở thành truyền thống của con em trong làng với thành tích khoa bảng rực rỡ khiến cho nhiều người phải thán phục. Trong các kỳ thi Hội, thi Đình dưới triều Nguyễn, huyện Quảng Trạch có 15 vị đỗ đại khoa thì làng La Hà đã có 6 vị (Tạ Kim Vực, Phạm Nhật Tân, Trần Văn Hệ, Trần Văn Chuẩn, Tạ Hàm, Trần Văn Thống), chiếm số lượng nhiều nhất tỉnh. Trong các kỳ thi Hương, huyện Quảng Trạch có 113 vị đỗ cử nhân thì làng La Hà có đến 33 vị, cũng chiếm số lượng nhiều nhất các tỉnh6. Cho đến nay, nhân dân trong làng vẫn còn truyền tụng đức tính hiếu học của cha ông mình như các bậc tiến sĩ, cử nhân tiền bối: Tạ Hàm, Phạm Nhật Tân, Trần Thống, Tạ Kim Vực, Trần Khắc Hệ,… qua câu ca: “văn La, võ Lũ” hay “khi nào hết cát Mỹ Hòa, sông Gianh hết nác (nước), La Hà hết quan”.

Còn làng Cảnh Dương, từ năm 1756 đã có người đỗ đạt: “Đỗ Đức Huy là người thông minh đặc biệt, chuyên việc học thành đạt, ứng thi khoa Bính Tý (1756) đậu sinh đồ, bèn mở trường học rộng rãi trước Văn miếu của xã ta, dạy sinh đồ. Người đến học nhiều người thành đạt, về sau có người đậu đến Hương cống”7. Trong bài “Văn hội tích bi ký” cũng nêu rõ truyền thống khoa bảng của thế hệ cha ông làng Cảnh Dương như sau: “Từ Phúc Thái nguyên niên đến nay, Cảnh Dương trải ba trăm năm. Mênh mông vời vợi dải cát vàng chảy dài, miền đất lạ kỳ đứng đầu một châu vậy. Tinh hoa tích chứa tốt đẹp làm nên rừng văn; sinh đồ hương cống triều Lê, cử nhân tú tài triều Nguyễn… Văn chương hay đẹp của chư vị quân tử ngời ánh, vẻ hùng dũng của trận bút hẳn làm nên sự riêng trội của một làng nổi tiếng văn vật chăng… cây phần du khởi màu cờ đỏ, kẻ hậu sinh hội ta há không thể khắc vào bia đá, tạc vào chuông để ghi như một sự việc văn chương lớn của Hàn lâm (rừng văn) hay sao?”8.

Như vậy, từ xa xưa làng Cảnh Dương rất đã coi trọng việc học hành khoa cử. Trong những khoa thi dưới triều Nguyễn, cụ Phạm Chân làng Cảnh Dương là người khai khoa Tiến sĩ cho tỉnh Quảng Bình. Tấm bia khoa bảng của làng “Cảnh Dương xã từ vũ bi ký” dựng năm Bính Thân (1836) và “Văn hội tích bi ký” đã ghi lại đầy đủ các thế hệ khoa bảng của làng. Đó là hai tiến sĩ: Phạm Chân (khoa thi Mậu Tuất 1838) và Nguyễn Phùng Dực (khoa thi Kỷ Dậu 1849); mười hai cử nhân: Dương Quỳnh, Nguyễn Tịnh, Nguyễn Văn, Đồng Thạc, Ngô Đàm, Nguyễn Thuật, Trần Ngọc Diệp, Nguyễn Hiền, Bùi Ngọc Thụ, Nguyễn Danh Đề, Phạm Phú Vinh, Vũ Xuân Dưỡng.

Người Cảnh Dương có truyền thống hiếu học và có nhiều người học giỏi. Có những người cả cuộc đời dùi mài kinh sử, có người lều chõng lên đường nhiều lần thi cử và đều đỗ đạt. Thời phong kiến cả làng có trên 120 tú tài, trong đó có một số người nhiều lần đỗ đạt như Nguyễn Thế Thái (6 lần), Nguyễn Tăng (5 lần), Nguyễn Sĩ Đôn và Nguyễn Danh Nguyên (3 lần)… Nhiều người trong số họ từng được nhà nước phong kiến bổ làm quan với nhiều chức vị khác nhau như Tri phủ, Tri huyện, Án sát, Tuần vũ, Đốc học, Biên tu…

Người Cảnh Dương coi trọng việc học hành, là nơi có trường học sớm, có nhiều người làm nghề dạy học, có bia khoa bảng, có văn miếu, có tổ chức Hội văn. Hội văn không chỉ là một “tao đàn” thôn xã, nơi tụ hội những danh nhân của làng để bình văn, giảng sách mà còn là hội khuyến học giúp đỡ, động viên con em trong làng tiếp nối truyền thống hiếu học của ông cha.

Làng Thổ Ngọa từ bao đời nay đã là đất học và dân làng vốn có truyền thống hiếu học. Từ xưa, làng đã có nhiều người học hành đỗ đạt cao, ông Trần Doãn Thắng đỗ đại khoa Cử nhân năm 1847, thi Hội đậu Phó bảng năm Tự Đức 1853. Dưới triều Nguyễn, làng có 15 vị đỗ cử nhân: Nguyễn Khắc Biểu, Nguyễn Nhân Lý, Nguyễn Ba, Nguyễn Khánh, Trần Doãn Thắng, Nguyễn Như Diệu, Nguyễn Hải, Nguyễn Xuân Hảo, Trần Văn Tôn, Trần Tiến Ích, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Nhiếp, Nguyễn Xuân Nhiếp, Nguyễn Bá Dinh, Nguyễn Xuân Huê.

Như vậy, có rất nhiều vùng quê trên miền đất Quảng Bình có truyền thống hiếu học. Gia đình và dòng tộc luôn khuyến khích cháu con học hành thi cử, có phần thưởng cho người đỗ đạt, có tổ chức lễ khai vọng, lễ đón rước chu đáo các ông cử, ông nghè khi họ vinh quy bái tổ. Ví như Hương ước làng Cảnh Dương có lệ thưởng cho những người đi thi như sau: “Ai dự thi hội văn hoặc võ trúng đệ nhất giáp đệ nhất danh làng thưởng tiền 100 quan, đỗ đệ nhất giáp đệ nhị danh làng thưởng 50 quan, đỗ đệ nhất giáp đệ tam danh làng thưởng 20 quan... Đỗ Phó bảng làng mừng liễn một bức, sa lao một con, dựng nhà rạp tại chợ Phương Đình, lễ mừng dùng hương án, cờ, trống rước về… đỗ Tú tài làng mừng rượu hai vò, lý dịch đem cờ, trống, mỗi thứ một cái đến chợ Di Loan rước về”9.

Tiếp nối truyền thống của ông cha, hiện nay ở các làng Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa phong trào thi đua học tập đang diễn ra sôi nổi. Các dòng họ trong làng đều lập các quỹ khuyến học để động viên, khuyến khích cháu con hăng say học hành. Ở các làng, mỗi dòng họ đều lập quỹ khuyến học và hằng năm các chi hội đều tổ chức hội nghị khuyến học để bàn việc nâng cao truyền thống hiếu học cho cháu con hôm nay. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người tập trung tại mộ tổ để vừa báo cáo cho ông bà tổ tiên biết, vừa để mọi người cam kết tiếp nối truyền thống hiếu học. Ví như dòng họ Trần ở làng Lệ Sơn “với 80 hội viên đăng ký phấn đấu gia đình hiếu học và một ban chấp hành 11 vị đầy tâm huyết”10. Mỗi xóm đều có một thành viên ban chấp hành bám cơ sở để theo dõi đôn đốc, động viên cháu con chăm học, chăm làm, chăm luyện rèn đạo đức. 

Như vậy, mỗi vùng quê đều có truyền thống hiếu học của mình thể hiện qua cách thức tuyên truyền, động viên khuyến khích, nêu gương các bậc hiền tài, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho con em địa phương. Các hội khuyến học chính là một biểu hiện của tinh thần hiếu học đã kết nối giữa truyền thống quá khứ và hiện tại một cách hiệu quả nhất. Nhờ vậy, con em các làng văn vật ở Quảng Bình tiếp nối được truyền thống hiếu học của ông cha đã đạt được những thành tích đáng tự hào: làng La Hà chỉ tính 50 năm (1955-2005) đã có 15 người đạt học vị tiến sĩ, thạc sĩ, hơn 200 con em có trình độ đại học; làng Lệ Sơn có tới 800 người làm nghề dạy học; con em của làng Thổ Ngọa, Cảnh Dương cũng chú trọng đến việc học hành, khoa cử nên năm nào trong làng cũng có người học hành đỗ đạt thành danh11.

Đề cập đến truyền thống hiếu học của các làng “tứ danh hương” ở phía Bắc của tỉnh cũng có nghĩa đề cập đến những địa danh tiêu biểu cho truyền thống hiếu học của cả vùng đất địa linh nhân kiệt nơi đây. Truyền thống hiếu học cùng với những “ưu đãi” của tự nhiên nhìn từ phạm trù địa văn hóa,… tất cả là nguồn mạch nuôi dưỡng bao thế hệ các bậc hiền tài trên mảnh đất này để họ sáng tạo và cống hiến. Tiếp nối truyền thống của ông cha, nhân dân các làng quê trên mảnh đất Quảng Bình giờ đây đang từng ngày phấn đấu vươn lên nhằm làm rạng danh quê hương tiên tổ:

“Lại là hương hội khoa trường

Sơn, Hà, Cảnh, Thổ xưa thường chiếm ngôi”! 

Và thật đáng suy ngẫm lời của một triết gia: “Người nào không tự hào về những thành tựu cao quý của tổ tiên mình sẽ không đạt được điều gì đáng để con cháu mình ghi nhớ” (Macaulay).
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